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PHẦN 1 

TỔNG QUAN VỀ CHỐNG PHÁ GIÁ VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

I. Cơ Sở Và Bản Chất Pháp Lý Của Vụ Kiện Chống Phá Giá 

Cơ sở pháp lý của điều tra chống phá giá (anti-dumping investigation) được quy 
định trong Luật Thuế Quan của Hoa Kỳ năm 1930 (Tariff Act of 1930), được pháp điển 
hóa tại Mục 19 U.S.C. §§1671-1677n, và sau đó được sửa đổi nhiều lần bởi các tu chính 
án khác nhau.  Những hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc điều tra chống phá giá được 
quy định trong Phần 351 của Tập Các Quy Định Liên Bang (Code of Federal 
Regulations), tại Mục 19 CFR §§351.101-702 và Mục 19 CFR §§207.1-120.   

Vụ kiện chống phá giá theo luật pháp Hoa Kỳ là vụ kiện giữa các bên tư nhân, 
trong đó nguyên đơn là các nhà sản xuất Hoa Kỳ và bị đơn là các nhà sản xuất và xuất 
khẩu nước ngoài.  Tuy các cơ quan của Chính Phủ Hoa Kỳ có thẩm quyền tiến hành điều 
tra theo yêu cầu của ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ, nhưng Chính Phủ Hoa Kỳ không 
phải là một bên trong vụ kiện.  Thông thường chính phủ quốc gia của nhà sản xuất và 
xuất khẩu nước ngoài cũng không trực tiếp tham gia vào vụ kiện, trừ một số trường hợp.  

Chương 1, Điều 6.4 của Hiệp Định Thương Mại Song Phương Việt Nam – Hoa 
Kỳ quy định sự bảo lưu các vụ kiện chống phá giá đối với việc thi hành Hiệp Định 
Thương Mại Song Phương Việt Nam – Hoa Kỳ.   Điều này có nghĩa là việc ngành công 
nghiệp nội địa Hoa Kỳ khởi kiện chống phá giá nhằm ngăn trở hàng hóa nhập khẩu từ các 
doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ và việc các cơ quan có thẩm quyền của Chính 
Phủ Hoa Kỳ giải quyết một vụ kiện như vậy không thể được xem là sự vi phạm Hiệp 
Định Thương Mại Song Phương Việt Nam – Hoa Kỳ của phía Hoa Kỳ.  

II. Mục Đích Của Luật Chống Phá Giá 

Luật chống phá giá của Hoa Kỳ cho phép chính quyền Hoa Kỳ thu thuế nhập 
khẩu đặc biệt, được gọi là “thuế chống phá giá” (anti-dumping duties) để bù lại phần tổn 
hại do việc nhập khẩu hàng hóa với giá thấp ở mức “không công bằng” (unfair value).  
Có hai điều kiện để áp dụng thuế chống phá giá:  

(1)  Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (US Department of Commerce, “DOC”) phải xác 
định hàng hóa nhập khẩu được bán ở mức “thấp hơn giá trị thông thường” 
(less than normal value); VÀ  

(2)  Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (US International Trade 
Commission, “ITC”) phải kết luận rằng hàng nhập khẩu “gây tổn hại 
nghiêm trọng” (material injury) hoặc “đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng” 
(threat of material injury) cho “ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ” (US 
domestic industry).   
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III. Các Giai Đoạn Chính Của Cuộc Điều Tra Chống Phá Giá 

A. Nộp Đơn Khởi Kiện – Đơn Khởi Kiện Phải Có Tính Chất Đại Diện 
Cho “Ngành Công Nghiệp Nội Địa Hoa Kỳ” 

Một vụ kiện chống phá giá bắt đầu bằng việc nộp đơn khởi kiện nhân danh 
“ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ”.  “Ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ” được định 
nghĩa bao gồm (a) các nhà sản xuất hoặc kinh doanh một loại sản phẩm nội địa giống hệt 
với mặt hàng nhập khẩu bị điều tra, (b) hiệp hội các nhà sản xuất hoặc kinh doanh loại 
sản phẩm đó, và (c) công đoàn hoặc nhóm công nhân làm việc trong ngành công nghiệp 
nội địa đó.   

Đơn khởi kiện phải được sự ủng hộ của các nhà sản xuất Hoa Kỳ có sản lượng 
vừa đồng thời chiếm tối thiểu 25% tổng sản lượng trong nước, vừa chiếm trên 50% tổng 
sản lượng của tất cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ lên tiếng nhân danh “ngành công nghiệp 
nội địa Hoa Kỳ” (ủng hộ hoặc phản đối vụ kiện).  Khi thụ lý vụ kiện, trước hết các cơ 
quan giải quyết vụ kiện sẽ xem nội dung đơn khởi kiện có bao gồm những thông tin cần 
thiết và được ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ ủng hộ hay không.   

B. Cơ Quan Giải Quyết: ITC Và DOC 

Đơn khởi kiện chống phá giá phải được gửi đồng thời cho cả ITC và DOC.  Hai 
cơ quan này sẽ đồng thời tiến hành điều tra cáo buộc của ngành công nghiệp nội địa Hoa 
Kỳ theo hai trình tự có mục đích và nội dung điều tra khác nhau.  DOC có vai trò và hoạt 
động tương tự với Bộ Thương Mại Việt Nam, trong khi ITC là một ủy ban độc lập được 
ủy quyền để quyết định những vấn đề nhất định liên quan đến thương mại quốc tế.  ITC 
là một tòa án hành chính, hoạt động tương tự như các tòa án khác, nhưng thuộc ngành 
hành pháp chứ không thuộc ngành tư pháp.   

Do DOC và ITC là hai cơ quan hành pháp nên vụ kiện chống phá giá tại Hoa Kỳ 
mang bản chất của một vụ kiện hành chính thay vì thương mại hoặc dân sự như những vụ 
tranh chấp thương mại thông thường khác.  Công việc mà ITC đảm trách trong một vụ 
kiện chống phá giá là phân tích sự tổn hại của ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ do 
hàng nhập khẩu gây nên.  DOC sẽ xác định có hay không việc hàng hóa nhập khẩu được 
bán ở mức “thấp hơn giá trị thông thường” và biên độ phá giá của từng nhà xuất khẩu 
nước ngoài là bao nhiêu.  Trong 90% các vụ kiện chống phá giá, DOC đều đạt đến kết 
luận có bán phá giá.  Và kết luận đó, trong phần lớn các vụ kiện, đều dẫn đến việc áp đặt 
biên phá giá (xem Phụ Lục 1 về Các Biên Phá Giá Cuối Cùng Của DOC Từ Năm 1999-
2002). 

C. Tiến Trình Điều Tra Chống Phá Giá 

Điều tra chống phá giá là một thủ tục được tiến hành theo nhiều bước.  Cả ITC và 
DOC đều tiến hành điều tra theo hai giai đoạn, điều tra sơ bộ và điều tra cuối cùng.  Dưới 
đây là các bước chính trong cuộc điều tra chống phá giá: 
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1. Bắt Đầu Điều Tra: ITC và DOC sẽ bắt đầu điều tra trong vòng 20 ngày 
sau khi nguyên đơn nộp đơn khởi kiện bằng việc xem xét đơn khởi kiện có 
hội đủ các điều kiện luật định hay không. 

Để thực hiện các nội dung điều tra khác nhau của mình, cả ITC và DOC 
đều xác định một giai đoạn điều tra (period of investigation) riêng biệt 
nhằm thu thập và đánh giá các thông tin và dữ liệu của các nhà xuất khẩu 
bị điều tra trong giai đoạn điều tra đó.  Giai đoạn điều tra của ITC là 3 
năm trước thời điểm đơn kiện được nộp, và khi cần thiết ITC vẫn có thể 
yêu cầu các bên cung cấp thông tin dự đoán cho 2 năm tiếp theo kể từ thời 
điểm nộp đơn kiện.  Trong khi đó, DOC chỉ quan tâm đến thông tin và dữ 
liệu của 4 quý tài khóa tròn trước và gần ngày nộp đơn khởi kiện nhất - áp 
dụng đối với những nước có nền kinh tế thị trường, hoặc 2 quý tài khóa 
tròn trước và gần ngày nộp đơn kiện nhất - áp dụng đối với những nước có 
nền kinh tế phi thị trường. 

2. Điều Tra Sơ Bộ Của ITC 

(a) Điều Trần Tại ITC:  ITC sẽ yêu cầu các bên trong vụ kiện cung 
cấp thông tin và dữ liệu để phân tích các “dấu hiệu hợp lý” của sự 
“tổn hại nghiêm trọng” hoặc sự “đe đọa gây tổn hại nghiêm trọng” 
mà ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ gánh chịu do hàng nhập 
khẩu bị điều tra gây ra.  Các nhà xuất khẩu được yêu cầu trả lời 
một bảng câu hỏi (questionnaire) về tình hình sản xuất và xuất 
khẩu của mình.  Sau đó, các bên sẽ tham gia một phiên điều trần 
(hearing) trước các ủy viên của ITC để trình bày luận điểm của 
mình.   

(b) Quyết Định Sơ Bộ Của ITC:  Sau phiên điều trần, ITC sẽ đưa ra 
Quyết Định Sơ Bộ kết luận về sự tổn hại của ngành công nghiệp 
nội địa Hoa Kỳ (thông thường trong vòng 45 ngày sau khi có đơn 
khởi kiện). 

3. Điều Tra Sơ Bộ Của DOC 

(a) DOC Điều Tra Tình Trạng Bán Phá Giá - Bảng Câu Hỏi:  Sau 
khi ITC công bố Quyết Định Sơ Bộ kết luận rằng ngành công 
nghiệp nội địa Hoa Kỳ bị “tổn hại nghiêm trọng” hoặc bị “đe dọa 
gây tổn hại nghiêm trọng” (affirmative), DOC sẽ bắt đầu cuộc điều 
tra sơ bộ của mình bằng cách yêu cầu những nhà xuất khẩu tham 
gia vụ kiện trả lời một bảng câu hỏi (questionnaire). 

(b) Phân Chia Các Bị Đơn: DOC phân chia các nhà xuất khẩu nước 
tham gia vụ kiện thành 2 nhóm chính: (i) nhóm các bị đơn bắt buộc 
(mandatory respondents), bao gồm những nhà xuất khẩu chiếm ít 
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nhất 60% lượng hàng bị điều tra nhập khẩu vào Mỹ, đây là nhóm 
bị DOC điều tra trực tiếp bất kể họ muốn hay không tham gia vào 
vụ kiện, và (ii) nhóm các bị đơn tự nguyện (voluntary respondents), 
bao gồm những nhà xuất khẩu tình nguyện tham gia vụ kiện để 
được hưởng thuế suất chống phá giá riêng biệt được tính bằng mức 
bình quân gia quyền của thuế suất chống bán phá giá của tất cả các 
bị đơn bắt buộc.1 

(c) DOC Quyết Định Quy Chế Nền Kinh Tế Thị Trường (Market 
Economy, “ME”) và Nền Kinh Tế Phi Thị Trường (Non-market 
Economy, “NME”):  Để xác định phương pháp tính biên độ phá 
giá (calculation methodology), DOC đưa ra quyết định về quy chế 
ME hoặc NME của quốc gia nơi nhà xuất khẩu bị điều tra. 

(d) Quyết Định Sơ Bộ Của DOC:  Sau khi nhận và phân tích các câu 
trả lời, thông tin và dữ liệu từ phía các nhà xuất khẩu, DOC đưa ra 
Quyết Định Sơ Bộ (DOC Preliminary Determination) (thông 
thường trong vòng 140 ngày sau khi DOC bắt đầu điều tra hoặc tối 
đa 190 ngày trong trường hợp phức tạp).  Trong Quyết Định Sơ Bộ, 
DOC tạm thời tính biên phá giá (dumping margins) của các nhà 
xuất khẩu và đưa ra nhận định về nhiều vấn đề khác nhau, như 
trường hợp nhập khẩu khẩn cấp và thuế suất riêng biệt.  Sau thời 
điểm này, giai đoạn điều tra sơ bộ kết thúc và chuyển sang giai 
đoạn điều tra cuối cùng. 

4. Điều Tra Cuối Cùng Của DOC 

(a) Thẩm Tra Tại Chỗ:  Do Quyết Định Sơ Bộ được đưa ra trên cơ 
sở giả định rằng các thông tin và dữ liệu do bên bị đơn cung cấp là 
xác thực, DOC cần tiến hành thẩm tra để khẳng định tính xác thực 
này trước khi công bố Quyết Định Cuối Cùng về tình trạng phá giá. 
DOC gửi chuyên viên kỹ thuật đến cơ sở sản xuất và kinh doanh 
của các bị đơn bắt buộc ở nước sở tại nhằm thẩm tra tại chỗ (on-
site verification). 

(b) Báo Cáo Thẩm Tra:  Sau khi thẩm tra tại chỗ, các chuyên viên kỹ 
thuật của DOC lập Báo Cáo Thẩm Tra (verification report), trong 
đó nhận định những thông tin và dữ liệu mà các bị đơn bắt buộc đã 
báo cáo trong giai đoạn điều tra sơ bộ của DOC. 

                                                 
1  Ngoài 2 nhóm chính này, các nhà xuất khẩu không tham gia vụ kiện sẽ bị áp dụng một mức thuế 

chung cho toàn quốc (nation-wide rate) có tính chất trừng phạt và thường rất cao so với thuế suất 
riêng biệt áp dụng cho 2 nhóm nhà xuất khẩu kia. 
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(c) Quyết Định Cuối Cùng Của DOC:  Trên cơ sở Báo Cáo Thẩm 
Tra, DOC đưa ra Quyết Định Cuối Cùng (DOC Final 
Determination) (thông thường trong vòng 215 ngày sau khi DOC 
bắt đầu điều tra hoặc tối đa 275 ngày trong trường hợp phức tạp), 
trong đó xác định biên phá giá của các nhà xuất khẩu và kết luận 
về nhiều vấn đề khác nhau, như trường hợp nhập khẩu khẩn cấp và 
thuế suất riêng biệt. 

5. Điều Tra Cuối Cùng Của ITC   

(a) Điều Trần Tại ITC:  Trong thời gian DOC tiến hành điều tra cuối 
cùng, đặc biệt sau khi DOC đã tiến hành thẩm tra tại chỗ, ITC bắt 
đầu giai đoạn điều tra cuối cùng của mình bằng việc yêu cầu các 
bên bị đơn trong vụ kiện cung cấp thông tin và dữ liệu để phân tích 
các “dấu hiệu hợp lý” của sự “tổn hại nghiêm trọng” hoặc sự “đe 
đọa gây tổn hại nghiêm trọng” mà ngành công nghiệp nội địa Hoa 
Kỳ gánh chịu do hàng nhập khẩu bị điều tra gây ra.  ITC cũng tổ 
chức phiên điều trần để ghi nhận luận điểm của các bên trước khi 
đưa ra Quyết Định Cuối Cùng. 

(b) Quyết Định Cuối Cùng Của ITC:  Sau phiên điều trần, ITC đưa 
ra Quyết Định Cuối Cùng kết luận về sự tổn hại của ngành công 
nghiệp nội địa Hoa Kỳ (thông thường trong vòng 260 ngày sau khi 
có đơn khởi kiện hoặc khoảng 45 ngày sau quyết định cuối cùng 
của DOC trong trường hợp phức tạp). 

6. Lệnh Áp Dụng Thuế Chống Phá Giá:  Nếu Quyết Định Cuối Cùng của 
ITC khẳng định dấu hiệu có tổn hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây tổn hại 
nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp nội địa Hoa Kỳ, thì DOC sẽ ban 
hành lệnh áp dụng thuế chống phá giá (anti-dumping order) và giao cơ 
quan hải quan thực hiện việc thu thuế chống phá giá (thông thường 
khoảng 1-2 tuần sau Quyết Định Cuối Cùng của ITC).  Lệnh áp dụng thuế 
chống bán phá giá sẽ chính thức được thực hiện sau khi được công bố trên 
Công Báo Liên Bang (Federal Registry). 

7. Xem Xét Hành Chính Hàng Năm:  Vào mỗi tháng “kỷ niệm” của lệnh 
áp dụng thuế chống phá giá (tức là hàng năm vào tháng trùng với tháng 
DOC ban hành lệnh áp dụng thuế chống phá giá), các bên có liên quan có 
quyền yêu cầu DOC xem xét lại biên phá giá theo thủ tục hành chính trong 
5 năm liên tiếp. 

IV. Thỏa Thuận Đình Chỉ 

Một vụ kiện chống phá giá có thể kết thúc mà không cần đi đến lệnh áp dụng thuế 
chống phá giá trong trường hợp có thỏa thuận đình chỉ.  Thỏa thuận đình chỉ (suspension 
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agreement) là thỏa thuận giữa DOC với chính phủ nước ngoài, trong trường hợp nước 
NME, hoặc với các nhà xuất khẩu/sản xuất nước ngoài, trong trường hợp nước ME.  Khi 
DOC chấp thuận một thỏa thuận đình chỉ, cuộc điều tra liên quan sẽ bị đình chỉ.  Nói 
cách khác, thỏa thuận đình chỉ ngăn chặn việc áp dụng thuế chống phá giá trong thời hạn 
của thỏa thuận.  Trong thời hạn thỏa thuận, DOC sẽ theo dõi việc tuân thủ thỏa thuận đó.  
So với số lượng lệnh áp dụng thuế chống phá giá của Hoa Kỳ đã ban hành, số lượng thỏa 
thuận đình chỉ là tương đối hiếm.  Thỏa thuận đình chỉ được đàm phán riêng cho từng vụ 
kiện cụ thể. 

Trong các phần tiếp theo trong tài liệu này, chúng tôi sẽ trình bày tiến trình điều 
tra chống phá giá do ITC và DOC độc lập tiến hành.  Chúng tôi cũng sẽ phân tích các vấn 
đề pháp lý có liên quan đến tiến trình điều tra đó dựa trên kinh nghiệm trực tiếp trong vụ 
kiện cá tra và basa philê đông lạnh vừa qua. 


